UBND TỈNH THANH HÓA

          SỞ TƯ PHÁP                                        

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH  VIÊN TƯ PHÁP
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Lĩnh vực chuyên môn
	Ngày tháng năm bổ nhiệm GĐVTP

	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Sơn
	19/5/1959
	KTHS
	09/10/1992

	2
	Nguyễn Văn Long
	10/10/1958
	KTHS
	27/3/2008

	3
	Trần Thế Sơn
	05/9/1969
	KTHS
	14/5/2001

	4
	Trịnh Anh Tuấn
	13/6/1978
	KTHS
	27/3/2008

	5
	Nguyễn Minh Tuấn
	22/11/1970
	Pháp y KTHS
	17/9/2010

	6
	Nguyễn Mạnh Hùng
	16/11/1975
	KTHS
	27/3/2008

	7
	Nguyễn Trung Anh
	16/8/1980
	KTHS
	17/9/2010

	8
	Nguyễn Văn Khôi
	25/4/1972
	KTHS
	21/09/2011

	9
	Nguyễn Văn Quang
	13/4/1976
	KTHS
	27/3/2008

	10
	Nguyễn Việt Khoa
	12/4/1981
	KTHS
	21/09/2011

	11
	Nguyễn Quang Hùng
	16/01/1978
	KTHS
	17/9/2010

	12
	Mạch Thọ Hậu
	20/10/1980
	KTHS
	17/9/2010

	13
	Lê Chí Khôi
	12/3/1963
	Pháp y KTHS
	11/9/2006

	14
	Lưu Bình Nguyên
	06/4/1982
	KTHS
	17/9/2010

	15
	Đinh Xuân Kệnh
	02/02/1962
	KTHS
	27/3/2008

	16
	Lê Như Lập
	06/9/1963
	Pháp y KTHS
	1/11/1999

	17
	Trịnh Thị Hằng
	07/01/1983
	KTHS
	13/11/2012

	18
	Hoàng Ngọc Liên
	01/8/1988
	KTHS
	18/3/2013

	19
	Đào Thế Việt
	28/4/1982
	KTHS
	18/3/2013

	20
	Nguyễn Bá Trung Kiên
	18/7/1986
	KTHS
	18/3/2013

	21
	Lê Thị Bích Ngọc
	26/11/1984
	KTHS
	18/3/2013

	22
	Hoàng Văn Nghĩa
	18/8/1963
	Pháp y KTHS
	21/6/2013

	23
	Vũ Thanh Lịch
	29/10/1979
	KTHS
	20/01/2014

	24
	Nguyễn Trần Đăng
	15/12/1985
	KTHS
	20/01/2014

	25
	Trần Thị Thúy Hằng
	01/5/1985
	KTHS
	20/01/2014

	26
	Lê Thị Phương Dung
	05/12/1985
	KTHS
	20/01/2014

	27
	Chu Văn Toàn
	22/12/1960
	Pháp y tâm thần
	16/9/1989

	28
	Lê Văn Thành
	02/8/1962
	Pháp y tâm thần
	3/11/2003

	29
	Trịnh Văn Anh
	08/01/1971
	Pháp y tâm thần
	3/11/2003

	30
	Trịnh Văn Toàn
	23/3/1963
	Pháp y tâm thần
	13/7/2007

	31
	Trần Văn Lượng
	10/3/1956
	Pháp y
	5/12/2002

	32
	Tô Hoài Phương
	18/3/1960
	Pháp y
	17/6/2005

	33
	Lê Văn Sỹ
	18/7/1964
	Pháp y
	17/6/2005

	34
	Nguyễn Văn Chung
	25/12/1960
	Pháp y
	6/8/2009

	35
	Hà Minh Thắng
	20/4/1971
	Pháp y
	15/12/2009

	36
	Dương Văn Thọ
	19/5/1964
	Pháp y
	15/12/2009

	37
	Lê Đăng Khoa
	07/10/1969
	Pháp y
	27/8/2012

	38
	Lê Đình Tiệp
	22/12/1969
	Pháp y
	09/12/2014

	39
	Nguyễn Quốc Dũng
	03/5/1962
	Tài chính
	13/11/2012

	40
	Đào Xuân Cường
	17/3/1979
	Tài chính
	13/12/2012

	41
	Phạm Văn Hùng
	12/8/1962
	Tài nguyên và Môi trường
	13/12/2012

	42
	Nguyễn Tiến Nam
	11/5/1984
	Tài nguyên và Môi trường
	13/12/2012

	43
	Nguyễn Trường Tam
	24/2/1971
	Xây dựng
	13/12/2012

	44
	Nguyễn Hồng Chiến
	06/5/1957
	Xây dựng
	13/12/2012

	45
	Nguyễn Văn Hưng
	08/4/1952
	Xây dựng
	13/12/2012

	46
	Trương Ngọc Huấn
	10/5/1978
	KHCN
	24/12/2012

	47
	Nguyễn Kim Anh
	02/10/1958
	KHCN
	24/12/2012

	48
	Nghiêm Quý Tuấn
	22/4/1959
	KHCN
	24/12/2012

	49
	Lê Sỹ Chung
	15/2/1981
	KHCN
	24/12/2012

	50
	Nguyễn Anh Tuấn
	19/7/1966
	Thông tin - TT
	09/11/2012

	51
	Nguyễn Đăng Lái
	19/5/1963
	Văn hóa
	01/11/2013


DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Lĩnh vực chuyên môn
	Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp

	
	
	
	
	

	1
	Lê Huy Dũng


	15/8/1979
	Thông tin và Truyền thông
	Báo chí, xuất bản

	2
	Lữ Văn Tâm


	20/7/1965
	Thông tin và Truyền thông
	Bưu chính

	3
	Nguyễn Thị Hương


	27/9/1970
	Thông tin và Truyền thông
	Viễn thông

	4
	Lê Đình Lương
	02/9/1968
	Xây dựng
	Hoạt động đầu tư và xây dựng


